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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Trần Quốc Lưu 

Các hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Nguyễn Thị Hương 

2/ Bà Nguyễn Thị Lượng 

- Thƣ ký phiên tòa: Ông Lê Quang Lâm - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Thủ Đức. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức tham gia phiên tòa: 
Ông Đặng Văn Quý  - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 195/2017/HSST ngày 17/7/2017, đối với bị cáo: 

TRẦN DUY M; sinh năm 1969, tại: Thành phố H; giới tính: Nam; thường 

trú: Số A đường B, khu phố C, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; trình 

độ văn hóa: 6/12; nghề nghiệp: Nhân viên giao hàng; con ông: Lê Văn M1 (1938) 

và bà: Trần Kim Đ (1943);  vợ: Nguyễn Thị C (1977); có 02 người con (lớn nhất 

sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2008); tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại 

(Có mặt). 

- Người bị hại: Chị Nguyễn Hoàng Tuyết N, sinh năm 1997 

 Địa chỉ: A đường B, khu phố C, phường L, quận T, TP. Hồ Chí Minh. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức truy tố về hành vi phạm tội 

như sau: 

Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 17/4/2017, Trần Duy M điều khiển xe mô tô 

hiệu Suzuki Hayate biển số: 59X2-776.28 của M đến quán chè “Th” địa chỉ: A 

đường B, khu phố C, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh để ăn chè. Trong 

lúc M ngồi ở bàn gần cuối dãy bên trái của quán chờ chè, M nhìn thấy 01 điện 

thoại di động hiệu Iphone 4S màu đen và 01 điện thoại di động Lenovo màu đen 

của chị Nguyễn Hoàng Tuyết N để ở trên bàn số 3 trong quán cơm chay “D1” kế 

bên quán chè “Th”, không có người trông coi nên M nảy sinh ý định chiếm đoạt. 
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M quan sát xung quanh không thấy ai, liền lén lút dùng tay phải luồn qua song sắt 

hàng rào giữa 2 quán lấy trộm điện thoại di động hiệu Iphone 4S màu đen bỏ vào 

túi áo sơ mi bên phải và tiếp tục dùng tay phải lấy chiếc điện thoại di động hiệu 

Lenovo màu đen bỏ vào túi quần trước bên phải rồi đi ra lên xe máy tẩu thoát. Đến 

khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày chị N phát hiện bị mất 02 điện thoại di động nên 

đến Công an phường L, quận T trình báo. 

 Qua kiểm tra camera tại quán chè “Th”, Công an phường L phát hiện và  

mời Trần Duy M lên làm việc.  Tại công an phường L và Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an quận Thủ Đức, Trần Duy M đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 243/UBND-TCKH ngày 20/4/2017 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Thủ Đức kết luận: 01điện 

thoại di động hiệu Iphone 4S màu đen và 01 điệu thoại di động hiệu Lenovo màu 

đen do Trần Duy M chiếm đoạt, có tổng giá trị tại thời điểm định giá là 2.600.000 

đồng. 

Vật chứng vụ án: 

- 01(một) điện thoại di động Iphone 4s màu đen, số Sim: 01226394997, số 

IMEI: 0131710094229162 và 01 (một) điện thoại di động Lenovo màu đen,  số 

IMEI: 868415023802011. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã lập 

biên bản trả lại cho chủ sở hữu là chị Nguyễn Hoàng Tuyết N. 

  - 01(một) xe mô tô hiệu Hayate màu đen, biển số 59X2-776.28; số máy: 

F4A5-157944; số khung: 4EF-090108744 do Trần Duy M đứng tên chủ sở hữu. 

Ngày 17/04/2017 Trần Duy M sử dụng xe mô tô nêu trên làm phương tiện trộm 

cắp tài sản. 

Về phần dân sự: Chị Nguyễn Hoàng Tuyết N đã nhận lại tài sản và không 

yêu cầu bồi thường gì khác. 

Tại bản Cáo trạng số 219/CT-VKS ngày 12/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Thủ Đức đã truy tố bị cáo Trần Duy M về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 

1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo M đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung 

Cáo trạng đã truy tố.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức giữ nguyên quyết định truy 

tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” quy định 

tại Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự cùng các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo 

từ 06 đến 09 tháng tù. Trách nhiệm dân sự đã giải quyết xong, vật chứng xử lý theo 

quy định pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, và những người tham gia tố tụng khác; 

XÉT THẤY 
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Tại phiên tòa, qua xét xử công khai, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội 

phù hợp với các lời khai trong quá trình điều tra, cũng như  người bị hại, người làm 

chứng và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Qua đó, đủ 

cơ sở kết luận:  

Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 17/4/2017, tại địa chỉ số A đường B, khu phố 

C, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Duy M đã thực hiện hành vi 

lén lút chiếm đoạt 01 điện thoại di động Iphone 4S màu đen và 01 điện thoại di 

động Lenovo màu đen có tổng giá trị 2.600.000 đồng của chị Nguyễn Hoàng Tuyết 

N. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 138 

Bộ luật hình sự, nên phải bị truy tố ra trước pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Vì động cơ vụ lợi, bị 

cáo đã cố ý xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ, 

ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội thể hiện bị cáo rất liều lĩnh và xem thường 

pháp luật. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo với hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ 

phạm tội của bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong 

xã hội. 

Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự là bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tài sản thiệt hại không lớn là những tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại các điểm g, h, p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. Do bị 

cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để 

thấy được sự khoan hồng của pháp luật.  

Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Hoàng Tuyết N đã nhận lại tài sản và 

không yêu cầu bồi thường gì khác nên miễn xét. 

Về xử lý vật chứng: 

- 01(một) điện thoại di động Iphone 4s màu đen, số Sim: 01226394997, số 

IMEI: 0131710094229162 và 01 (một) điện thoại di động Lenovo màu đen,  số 

IMEI:868415023802011. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã trả 

lại cho chủ sở hữu là chị Nguyễn Hoàng Tuyết N. 

- 01(một) xe mô tô hiệu Hayate màu đen, biển số 59X2-776.28; số máy: 

F4A5-157944; số khung: 4EF-090108744 do Trần Duy M đứng tên chủ sở hữu. 

Ngày 17/04/2017 Trần Duy M sử dụng xe mô tô nêu trên làm phương tiện trộm 

cắp tài sản nên cần tịch thu phát mãi sung công là đúng theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Tuyên bố bị cáo Trần Duy M phạm tội “ Trộm cắp tài sản .  

- Áp Dụng: Khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p  Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự,  
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Xử phạt bị cáo Trần Duy M 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp 

hành án. 

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự; Điều 76 của Bộ luật 

tố tụng hình sự. 

Tịch thu, sung quỹ nhà nước 01(một) xe mô tô hiệu Hayate màu đen, biển 

số 59X2-776.28; số máy: F4A5-157944; số khung: 4EF-090108744 (phiếu nhập 

kho số 162 ngày 07/8/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thủ Đức). 

Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo bản 

án. Riêng người  bị hại vắng mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ 

ngày bản án được giao hoặc được niêm yết. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo, Người bị hại; 

- VKS, CA, Chi cục THA Q.TĐ; 

- PC27; 

- Sở Tư pháp Tp.HCM; 

- Lưu HS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 Trần Quốc Lƣu 

 

 

 

  


